
1 A2-001 249890 Võ Thị Thúy An 06/12/1998 Vĩnh Long LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

2 A2-002 249855 Đoàn Thị Hải Bình 08/04/1985 Hà Nội LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

3 A2-003 160001 Trương Thành Công 12/06/1995 Trà Vinh LT16DUO01 22/08/2025 23/08/2025

4 A2-004 249854 Nguyễn Thị Anh Đào 19/11/2000 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

5 A2-005 249891 Võ Thị Ngọc Diệp 24/08/1987 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

6 A2-006 249888 Lâm Thùy Duy 18/04/1998 Hậu Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

7 A2-007 249862 Nguyễn Thị Ngọc Hà 05/10/2002 Kiên Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

8 A2-008 240026 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/03/2002 An Giang LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

9 A2-009 240040 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/03/1999 Cần Thơ LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

10 A2-010 249861 Dương Trung Hậu 08/12/2002 An Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

11 A2-011 249878 Võ Hoàng Hiệp 11/09/1984 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

12 A2-012 240006 Nguyễn Minh Hiếu 07/04/2002 Cần Thơ LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

13 A2-013 249883 Hu Gia Huệ 07/01/2003
TP.Hồ Chí 

Minh
LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

14 A2-014 249880 Cao Thị Mỹ Huyền 25/06/1997 An Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

15 A2-015 249897 Nguyễn Thị Bích Huyền 21/03/1985 cần thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

16 A2-016 249879 Nguyễn Mạnh Khang 27/11/2002 Hậu Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

17 A2-017 249886 Nguyễn Tấn Khoa 01/12/1998 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

18 A2-018 249873 Phạm Diễm Kiều 11/10/1994 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

19 A2-019 240057 Lữ Hồng Kim 21/06/2002 Bạc Liêu LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

20 A2-020 240009 Nguyễn Thị Ngọc Lê 03/02/1999 Sóc Trăng LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

21 A2-021 249900 Thạch Thị Thu Liên 15/02/1991 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

22 A2-022 249895 Bùi Thanh Liễu 01/07/1984 Hậu Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

23 A2-023 240039 Trần Thị Trúc Linh 25/05/2000 An Giang LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

24 A2-024 249871 Lê Thiện Mỹ 24/08/1998 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

25 A2-025 249872 Trần Bé Năm 31/12/1986 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

26 A2-026 249889 Bùi Thị Mỹ Ngân 10/09/1991 An giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

27 A2-027 240003 Huỳnh Kim Ngọc 06/12/2001 Bạc Liêu LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

28 A2-028 249887 Tạ Thị Nguyệt 09/10/1981 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

29 A2-029 249893 Lê Trọng Nhân 15/05/2003 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

30 A2-030 249899 Nguyễn Thị Việt Nhân 20/02/1999 Kiên Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025
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31 A2-031 249884 Nguyễn Thị Xuân Nhi 02/05/2003 Bạc Liêu LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

32 A2-032 240043 Nguyễn Tuyết Nhi 12/05/1999 An Giang LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

33 A2-033 249881 Mai Ngọc Như 19/05/1998 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

34 A2-034 220148 Võ Cẩm Như 02/04/1998 Cần Thơ LC22DUO02 22/08/2025 23/08/2025

35 A2-035 249894 Trần Thị Cẩm Nhung 20/02/1993 An Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

36 A2-036 249876 Trần Vĩnh Phú 29/09/1989 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

37 A2-037 249859 Lê Diễm Phúc 15/01/2003 Cà Mau LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

38 A2-038 249896 Trần Lý Nhật Quỳnh 01/10/1999 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

39 A2-039 249898 Huỳnh Thị Phi Soạn 10/10/1987 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

40 A2-040 240010 Trương Văn Thành 01/05/1991 Cà Mau LC24DUO01 22/08/2025 23/08/2025

41 A2-041 249870 Lưu Văn Hữu Thoại 01/01/1985 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

42 A2-042 249863 Đặng Thị Minh Thư 14/02/1984 Vĩnh Long LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

43 A2-043 249882 Dương Thị Cẩm Thúy 18/09/2002 Sóc Trăng LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

44 A2-044 249858 Huỳnh Thị Bích Trâm 20/08/1998 Kiên Giang LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

45 A2-045 176096 Nguyễn Ngọc Trinh 14/01/1990 Cần Thơ LT17DUO06 22/08/2025 23/08/2025

46 A2-046 249860 Nguyễn Bạch Thanh Trúc 30/06/1985 Đồng Tháp LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

47 A2-047 239892 Nguyễn Văn Tuấn 27/02/1992 An Giang LC23HAY02 22/08/2025 23/08/2025

48 A2-048 227083 Trần Minh Tường 25/05/2003 Cà Mau 22CDOT1 22/08/2025 23/08/2025

49 A2-049 249877 Trần Ngọc Thảo Uyên 30/10/1995 Vĩnh Long LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

50 A2-050 2010540 Lê Hữu Việt 09/01/1993 Đồng Tháp VB20DUO01 22/08/2025 23/08/2025

51 A2-051 249864 Tô Thị Hoàng Vỹ 02/01/1968 Cần Thơ LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025

52 A2-052 249892 Lê Diễm Yến 28/05/1997 Bạc Liêu LC24DUO02 22/08/2025 23/08/2025


